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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ

- Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000

- Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/5000, 1/10000 
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§Êt c¬ s¬ t«n gi¸o

§Êt nu«i trång thuû s¶n

§Êt b»ng trång c©y hµng n¨m kh¸c

§Êt trång lóa n­íc cßn l¹i

§Êt chuyªn trång lóa n­íc

§Êt trång c©y l©u n¨m

§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

§Êt c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh

§Êt cã mÆt n­íc chuyªn dïng

§Êt ë t¹i n«ng th«n

§Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

§Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o

§Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao

§Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh 

sù nghiÖp nhµ n­íc

§Êt cã di tÝch, danh th¾ng

§Êt ë t¹i ®« thÞ

§Êt th­¬ng m¹i, dÞch vô

§Êt sinh ho¹t céng ®ång

§Êt quèc phßng

§Êt giao th«ng

§Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, gèm sø

§Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n

§Êt b»ng ch­a sö dông

§Êt ®åi nói ch­a sö dông

§Êt khu c«ng nghiÖp

§Êt x©y dùng c¬ së y tÕ

S«ng, hå, ao, suèi

§­êng b×nh ®é c¬ b¶n

§­êng b×nh ®é c¸i

§iÓm ®é cao

Chïa - Nhµ thê

Quy ho¹ch më réng ®­êng giao th«ng

B­u ®iÖn - Tr¹m y tÕ

Tr­êng häc - S©n bãng

§Êt chî

§Þa giíi hµnh chÝnh tØnh 

§Þa giíi hµnh chÝnh huyÖn 

§Êt c«ng tr×nh n¨ng l­îng

§Êt cã rõng s¶n xuÊt lµ rõng trång

§Êt rõng phßng hé lµ rõng trång

§Êt lµm muèi

§Êt thñy lîi

§Êt an ninh

§Êt c¬ s¬ tÝn ng­ìng Quy ho¹ch §ª

Quy ho¹ch ®­êng giao th«ng

Sè thø tù c¸c c«ng tr×nh dù ¸n
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đồng Nhà Am

đồng Cựa

đồng Rấy

đồng Cơn Mưng

đồng Hương Cát

đồng Cải Tạo

THÔN PHÚ SƠN

THÔN NHÀ NGO

SVĐ

Trại giam Xuân Hà

THÔN HƯNG HÒA

THÔN TÙNG LÂM

THÔN TÙNG SƠN

THÔN TÂN LỘC THÔN LỘC HỒ

THÔN PHÚC ĐIỀN

THÔN TÂN ĐÔNG

THÔN TRUNG LONG

THÔN NAM LĨNH

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

CÔNG TY CP VIỆT HÀ

THÔN YÊN THƯỢNG

THÔN LÂM HƯNG

THÔN TÂN SƠN

THÔN TÂN SƠN

THÔN VIỆT YÊN

THÔN HÒA BÌNH

THÔN HƯNG HÒA

THÔN HƯNG HÒA

THÔN THỐNG NHẤT

THÔN TRUNG TRINH

THÔN TÙNG LANG

THÔN HƯNG GI
ANG

đồng Nhà Cu

THÔN HOÀ BÌNH

THÔN TRUNG TIẾN

THÔN THỐNG NHẤT

đồng Chạng

Thuận Lộc
Xí Nghiệp SXVLXD

THÔN BA GIANG

THÔN BÙI XÁ

đồng Khoán

Công Ty TNHH Thuận Hoàng

đồng Hiệu Dưới

đồng Lai Láng đồng Trọt Nái

đồng Trại

XÓM TÂY

XÓM NINH

XÓM KHANG
XÓM THỌ

XÓM QUÝ XÓM PHÚ

đồng Quan

đồng Lò Gạch

XÓM HANH

XÓM LỢI

Hoang Nậy

XÓM ĐÔNG

đồng Cựa
THÔN ĐÔNG HÀ 1

THÔN ĐÔNG HÀ 2

THÔN ĐẠI ĐỒNG

đồng Cửa Miếu

THÔN GIA NGÃI  2

THÔN ĐAN TRUNG

đồng Vòng

THÔN HỘI CÁT

THÔN CÁT HẢI

THÔN NAM GIANG

THÔN GIA NGÃI 1

Cầ
u T

hạ
ch
 S

ơn

C
ầu Đ

ò Đ
iệm

đồng Đáy

THÔN ĐÔNG NGẠN

đồng Trữa

THÔN BẮC HÀ

THÔN TÂN HỢP

THÔN ĐÔNG LẠNH

THÔN VẠN ĐÒ

đồng Trì Hiển

THÔN THƯỢNG ĐÌNH

đồng Cồn Đún

THÔN SƠN TIẾN

THÔN HẠ ĐÌNH

THÔN NAM KHÊ

THÔN HẠ  HÀN

THÔN NAM HÀ

Chợ Già

Cầu Già

Biền Hói

đồng Cồn Trửa

đồng Lái

Cầu Kênh Cạn

THÔN NGUYÊN THƯỢNG

THÔN TRI LỄ

THÔN CHI LƯU

THÔN HÒA HỢP

THÔN TRI NANG

SVÐ

đồng Muối

SVĐ

Khu Bãi Tắm B

Mỏ sắt Thạch Khê

Chùa

đồng Ông Nồi

đồng Lác

Trụ sở UBND Xã

Hồi Bà Hoà

đồng Quang

Ngọ cố Long

Lăng Quan Hai

đồng Lườn

đồng Quan

Cồn Xóm

đồng Dân

Mạch Lạng

Ruộng Làng

đồng Bàu

đồng Bà

đồng Làn

Cột Cờ

Đội Giếng

Danh Ngoài

XÃ CẨM THẠCH

HUYỆN CẨM XUYÊN

HUYỆN CẨM XUYÊN

XÃ CẨM MỸ

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

XÃ LỘC YÊN

XÃ THẠCH XUÂN

XÃ TÂN LÂM HƯƠNG

Bà Phiên

XÃ THẠCH KÊNH

XÃ THẠCH LIÊN

Trụ sở UBND Xã

TON

XÃ VIỆT TIẾN

Trụ sở UBND Xã

đồng Rào đồng Cồn Bia đồng Cồn Chạn

THÔN TÂN LONG

 Lý Tự Trọng
Khu tưởng niệm

đồng Bệu

đồng Cân

đồng Lối Trai

XÃ THẠCH LONG

Trụ sở UBND Xã

TON

Trụ sở UBND Xã

DSH

TON

XÃ THẠCH SƠN

Chợ Gát

Chợ Rú

đồng Tùng

XÃ THẠCH NGỌC

Trụ sở UBND Xã

 THIÊN NHIÊN KẺ GỖ
BQL KBT

 THIÊN NHIÊN KẺ GỖ
BQL KBT

 THIÊN NHIÊN KẺ GỖ
BQL KBT

Trụ sở UBND Xã

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH ĐÀI

Trụ sở UBND Xã

THÔN TRUNG NAM 

THÔN BẮC TIẾN

THÔN LỘC ÂN

THÔN ĐỒNG TIẾN

THÔN TÂN TIẾN

THÔN YÊN NGHĨA

THÔN VĨNH AN

XÃ LƯU VĨNH SƠN

Trụ sở UBND Xã

THÔN VĨNH TÂN

THÔN VĨNH ĐÌNH

THÔN SONG HOÀNH

THÔN BẾN TOÀN THÔN BÀU AM

THÔN VĨNH ĐỒNG

THÔN THIÊN THAI

THÔN TÂN HƯƠNG

THÔN VĨNH CÁT

THÔN VĨNH TRUNG

DSH

đồng Nghĩa Trũng

đồng Yên Khoái

THÔN TRUNG SƠN

THÔN XUÂN SƠN

THÔN ĐỒNG VĨNH

THÔN KIM SƠN

THÔN TÂY SƠN

THÔN TÂN SƠN

đồng Đập Bồ

XÃ NGỌC SƠN

Trụ sở UBND Xã

THÔN NAM SƠN

THÔN NGỌC HÀ
Đồng 19-5

THÔN NGỌC SƠN

THÔN QUÝ HẢI

THÔN TRUNG TÂM

THÔN KHE GIAO 1

THÔN KHE GIAO 2

đồng 10 ha

đồng Trạm Mua

THÔN TÂN TIẾN

THÔN NGỌC HỒI

đồng Đập Mơ

đồng Cơn Trọc

đồng Bụi Voi

THÔN ĐÔNG CHÂU

THÔN NGỌC  SƠN

đồng Trang Trại

THÔN BẮC LÂM

THÔN BẮC TIẾN

đồng Gò Quý

DTT

TSC

DTT

DGD

DGD

DYT

DDT

DGD

TON

NTD

DGD

DDT

NTD

TSC

ONT(CLN)

TON

T
M

D

DDT

T
M

D

TMD

DGD

SKX

DYT

NKH

DCH

DTT

DGD

DTT

DDT

DGD

DGD

ONT(CLN)

ONT(CLN)

TSC

TIN

ONT(CLN)

DCHTSC

NTD

T
M

D

DGD

DTT

DGD

NKHNKH

NTD

DGD

NTD

DGD

N
T

D

O
N
T
(C

L
N
)

NTD

NTD

NTD

NTD

NTD

DGD

DGD

NTD

S
K

X

RSM

SKS

DCS

NTD

ONT(CLN)

ONT(CLN)

N
T
D

NTD

ONT(CLN)

ONT(CLN)

NTD

LMU

ONT(CLN)

NTD

SKX

TMD

ONT(CLN)

SKX

O
N
T
(C

LN
)

ONT(CLN)

NTD

ONT(C
LN)

SKS

O
N

T
(C

L
N
)

ONT(CLN)

DCS

ONT(CLN)

NTD

RSM

ONT(CLN)

NTD

ONT(CLN)

T
M

D

ONT(CLN)

O
N

T
(C

L
N
)

RSM

NTD

ONT(CLN)

TIN

NTD

O
N

T
(C

L
N
)

NTD

O
N

T
(C

L
N
)

NKH

NTD

ONT(CLN)

D
C

S

ONT(CLN)

O
N

T
(C

L
N
)

ONT(CLN)

NTD

R
S

M

O
N

T
(C

L
N
)

NTD

ONT(CLN)

ONT(CLN)ONT(CLN)

RSM

ONT(CLN)

RSM

O
N
T
+
C
L
N

NTD

ONT(CLN)

ONT(CLN)

LMU

RSM

SKX

ONT(CLN)

ONT(CLN)

RSN

DCS

ONT(CLN)

NTD

ONT(CLN)

ONT(CLN)

RSN

ONT+CLN

ONT+CLN

ONT(CLN)

RSN

ONT(CLN)

ONT(CLN)

LMU

SKS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS BCS

BCSBCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

B
C
S

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BCS

BHK

B
H

K

BHK
BHK

BHK BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
BHK

B
H

K

BHK BHK

B
H

K

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHKBHK
BHK

BHK

BHK
BHK

BHK

BHK

BHKBHK
BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
BHKB

H
K

BHK

BHKBHK

BHK

BHK

BHKBHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHKBHK

DTT

BHK

BHK

BHK
BHK

BHK
BHK

BHK

BHK

BHK BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK
BHK

BHK
BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

BHK

C
L
N

CLN

CLN

CLN

CLN

CLN

C
LN

CLN

CLN

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

DGD

LUC

LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

DTT

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

NTS

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

LUC LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUCLUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC

LUC
LUC

LUC

LUC

LUC

L
U

K

LUK

LUK
LUK

L
U

K

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

L
U

K

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

LUK
LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK

LUK LUK

LUK

LUK

LUK
LUK

MNC

MNC

NCS

NTS

N
T
S

NTS

N
T
S

NTS

NTS

NTS NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

O
N

T

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONTONT

ONT
ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONTONT

ONT
ONT

ONT

ONTONT

ONT

DTT

ONT

ONT

ONTONT

O
N

T

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

ONT ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT
ONT

ONTONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

ONT

RPM

RPM

RPN

RPN

RPN

R
P

T

RPT

RPT

RPT

RPT

R
P

T

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT

RPT R
P
T

R
P
T

RPT

R
P
T

RPT

RPT

RPT

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST
RSTRST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST
RST

RST

RST

RST

R
S

T

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

RST

SKC

SKC

SKC

DTT
DSH

DTT

TSC

ONT(CLN)

ONT(CLN)

ONT(CLN)

DSH

ONT(CLN)

ONT(CLN)

ONT(CLN)

ONT(CLN)

ONT(CLN)

TSC

DVH

LUK

ONT(CLN)

ONT(CLN)

ONT(CLN)
TSC

DSH
DTT

ONT(CLN)

DTT

TON

DTT

DCH

ONT(CLN)

ONT(CLN)

TON
TSC

TSC

DGD

BHK

ONT(CLN)

DDT

DGD

ONT(CLN)

DGD

DTT

DTT
DGD

DYT

DGD
DTT

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH TRỊ

XÃ THẠCH VĂN

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH HỘI

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH THẮNG

Trụ sở UBND Xã

Trụ sở UBND Xã

XÃ TƯỢNG SƠN

XÃ THẠCH LẠC
Trụ sở UBND Xã

Trụ sở UBND Xã

XÃ THẠCH KHÊ

Cầu Cửa Sót

Cầu Đò Hà

Cầu Thạch Đồng

Trụ sở UBND Xã

XÃ ĐỈNH BÀN

O
N

T
(C

L
N
)

THÔN BẮC THÁI

THÔN THÁI YÊN

THÔN BÌNH DƯƠNG

THÔN LIÊN PHỐ

Vùng Kênh N7

đồng Mã Giãn

đồng Khoai Trong

THÔN TRUNG PHÚ

đồng Nhà Trồi

đồng Re Re

đồng Đập Trênh

Đầm Bến Lội

THÔN LIÊN QUÝ

THÔN LIÊN MỸ

đồng Khoai Ngoài

đồng Chiều Lưu

đồng Biên Nương

THÔN BẮC VĂN

THÔN TRUNG VĂN

THÔN TÂN VĂN

đồng Nương Cồn

đồng Lùm Lao

đồng Phục Rộ

đồng Đội Đâu

đồng Cần

THÔN ĐÔNG VĂN

THÔN NAM VĂN

đồng Cạn

đồng Pheo

đồng Thủng

đồng Rượng

THÔN HỒNG THÁI

THÔN THÀNH CÔNG

đồng Chỗ Kè

THÔN ĐÔNG QUÝ 

THÔN PHÚ QUÝ

đồng Nương Thơm

THÔN HÒA LẠC

THÔN HOÀ BÌNH

THÔN HỘI TIẾN
Vùng Đồng Bàng

đồng Cồn Gây

đồng Phụ Cầu

THÔN HOÀ YÊN

đồng Chòi Én

đồng Cồn Lĩnh

ONT(CLN)

O
N

T
(C

L
N
)

TSC

XÃ THẠCH HẢI

Trụ sở UBND Xã

THÔN TOÀN THẮNG

THÔN ĐẠI TIẾN

THÔN BẮC DINH

THÔN TRẦN PHÚ

THÔN QUYẾT TIẾN

THÔN QUYẾT TIẾN

THÔN HÒA LẠC

THÔN BẮC TRỊ

THÔN TRUNG LẠC

THÔN THANH SƠN
THÔN HỒNG DINH

THÔN ĐỒNG KHÁNH

Miếu Ao

THÔN VĨNH THỊNH

THÔN ĐÔNG GIANG

THÔN PHÚC THANH

THÔN VĨNH LONG

THÔN LONG TIẾN

THÔN THANH LAN

THÔN BẮC LẠC

THÔN BẮC LẠC

THÔN ĐẠI HẢI

THÔN LIÊN HẢI

THÔN QUANG LẠC

THÔN VĂN SƠN

THÔN VĨNH HOÀ

THÔN BÌNH SƠN

THÔN VĨNH SƠN

THÔN TÂY SƠN

THÔN TRƯỜNG XUÂN

đồng Vườn Cộ

đồng Đồi Cựa

đồng Cồn Cát

THÔN THANH LONG

đồng Dập Trửa

THÔN TÂN PHONG

THÔN NAM HẢI

THÔN THƯỢNG HẢI

THÔN ĐẠI HẢIMỏ sắt Thạch Khê

THÔN THANH LAN

THÔN TÂN PHÚC

THÔN ĐỒNG GIANG

TSC

DGD

DYT

DYT

DGD

Chợ Sơn

THỊ TRẤN THẠCH HÀ

Trụ sở UBND huyện

Công viên 
Lý Tự Trọng

Trụ sở UBND TT

TT.Y Tế huyện

CA huyện 

Tr.THPT Lý Tự Trọng

Cầu Cày

Cầu Nga

Cầu Lâu Câu

Cầu Sim

Cầu Sôông

TỔ DÂN PHỐ 11

TỔ DÂN PHỐ 10

TỔ DÂN PHỐ 8

TỔ DÂN PHỐ 5

TỔ DÂN PHỐ 6

TỔ DÂN PHỐ 4

TỔ DÂN PHỐ 3

TỔ DÂN PHỐ 2

TỔ DÂN PHỐ 1

THÔN HÒA HỢP
THÔN SƠN VĨNH

THÔN THANH MỸ

THÔN HƯƠNG LỘC

THÔN THANH MINH
THÔN THANH CHÂU

THÔN PHÚC LẠC

THÔN CHƯƠNG BÌNH

THÔN THANH GIANG

Cầu Là

Cầu Sú

THÔN NAM BÌNH

THÔN BẮC THƯỢNG

THÔN KỲ SƠN

THÔN KỲ PHONG

THÔN BÀU LÁNG

THÔN NAM THƯỢNG

THÔN LIÊN  HƯƠNG

THÔN  LIÊN VINH

THÔN THỐNG NHẤT

đồng Trung Nghĩa

đồng Đình Mạng

đồng Trẻn

đồng Trị Huế

đồng Trọt

đồng Rèn

đồng Non

đồng Đội Nương

đồng Khoai Tháng Ba

đồng Bà Canh

đồng Bưởi

đồng Đường  Huyện

THÔN ĐỒNG XUÂN

THÔN TÂN THANH

THÔN QUYẾT TIẾN

THÔN QUÝ LINH

THÔN LỘC NỘI

THÔN ĐÔNG SƠN

đồng Miếu Long

đồng Bòng

đồng Quý Báu

đồng Cá Rô

đồng Bá Hoè

Trại Bà Tam

đồng Đanh Dưới

đồng Thờ

đồng Lòi

đồng Cửa Thờ

THÔN SƠN TRÌNH

THÔN PHÁI ĐÔNG

THÔN PHÁI NAM

THÔN TIỀN THƯỢNG

THÔN LA XÁ

THÔN TÂN HOÀ

THÔN TÂN TIẾN

THÔN TIẾN BỘ

THÔN MỸ TRIỀU

THÔN VĂN MINH

THÔN ĐÔNG TÂN
THÔN BÌNH TIẾN

THÔN 17

THÔN THẮNG HOÀ

THÔN TÂN BÌNH

THÔN TRUNG THÀNH
THÔN HƯƠNG LONG
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